
STT DIỄN GIẢI MÃ SỐ HÌNH ẢNH ĐVT
 ĐƠN GIÁ 
(bao gồm 

VAT) 

 CK 50% 
(chưa VAT)  CTKM  GIÁ CUỐI CTKM T9 

(đơn giá chưa VAT) 

1 Downlight âm trần 7W, 3 chế độ - viền vàng
 D= 100mm, khoét lỗ 90mm RRDE100L7/CCT Bộ 188.000    85.455          80.000                

2 Downlight âm trần 9W, 3 chế độ - viền vàng
 D= 110mm, khoét lỗ 90mm RRDE110L9/CCT Bộ 218.000    99.091          90.000                

3 Downlight âm trần 12W, 3 chế độ - viền vàng
 D= 118mm, khoét lỗ 110mm RRDE118L12/CCT Bộ 258.000    117.273       110.000             

4 Downlight âm trần 12W, 3 chế độ - viền vàng
 D= 138mm, khoét lỗ 115mm RRDE138L12/CCT Bộ 298.000    135.455       125.000             

5 Downlight âm trần 7W, 3 chế độ - viền bạc
 D= 100mm, khoét lỗ 90mm RRDF100L7/CCT Bộ 188.000    85.455          80.000                

6 Downlight âm trần 9W, 3 chế độ - viền bạc
 D= 110mm, khoét lỗ 90mm, RRDF110L9/CCT Bộ 218.000    99.091          90.000                

7 Downlight âm trần 12W, 3 chế độ - viền bạc
 D= 118mm, khoét lỗ 110mm RRDF118L12/CCT Bộ 258.000    117.273       110.000             

8 Downlight âm trần 12W, 3 chế độ - viền bạc
 D= 138mm, khoét lỗ 115mm RRDF138L12/CCT Bộ 298.000    135.455       125.000             

9 Panel âm trần 7W,  ánh sáng 3000/4200/6500K,
D=97mm, khoét lỗ 90mm PDPA97L7-E Bộ 207.000    94.091          70.000                

10 Panel âm trần 9W, ánh sáng 3000/4200/6500K, 
 D=122mm, khoét lỗ 115mm PDPA122L9-E Bộ 226.000    102.727       91.000                

11 Panel âm trần 12W, ánh sáng 3000/4200/6500K,
đường kính 162mm, khoét lỗ 155mmEco PDPA162L12-E Bộ 310.000    140.909       110.000             

12 Panel âm trần 18W, ánh sáng 3000/4200/6500K
D=167mm, khoét lỗ 160mm PDPA167L18-E Bộ 488.000    221.818       175.000             

13 Downlight âm trần 7W, ánh sáng 3000/4200/6500K
D= 120mm, khoét lỗ 90mm RRDA120L7 Bộ 218.000    99.091                          76.000 

14 Downlight âm trần 9W, ánh sáng 3000/4200/6500K
D=145mm, khoét lỗ 115mm RRDA145L9 Bộ 238.000    108.182                       83.000 

15 Downlight âm trần 12W, ánh sáng 3000/4200/6500K
D= 170mm, khoét lỗ 155mm RRDA170L12 Bộ 301.000    136.818        Mua 1 lần 24 cái/mã hàng               103.000 

16 Downlight âm trần 7W, 3 chế độ
D=120mm, khoét lỗ 90mm RRDA120L7/CCT Bộ 281.000    127.727                       97.000 

17 Downlight âm trần 9W, 3 chế độ
D=145mm, khoét lỗ 115mm RRDA145L9/CCT Bộ 318.000    144.545                     109.000 

18 Downlight âm trần 12W, 3 chế độ
D=170mm, khoét lỗ 155mm RRDA170L12/CCT Bộ 382.000    173.636        Mua 1 lần 24 cái/mã hàng               130.000 

19 Đèn pha tiêu điểu 5W, ánh sáng 3000/4200/6500K PSLTT5L Bộ 639.000    290.455       213.000             

20 Đèn pha tiêu điểu 10W, ánh sáng 3000/4200/6500K PSLTT10L Bộ 683.000    310.455       227.000             

21 Đèn pha tiêu điểu 15W, ánh sáng 3000/4200/6500K PSLTT20L Bộ 746.000    339.091       248.000             

22 Đèn pha tiêu điểu 10W, ánh sáng 3000/4200/6500K
CRI≥90, ZOOM 15-60 PSLUU10L Bộ 756.000    343.636       251.000             

23 Đèn pha tiêu điểu 20W, ánh sáng 3000/4200/6500K
CRI≥90, ZOOM 15-60 PSLUU20L Bộ 880.000    400.000       291.000             

24 Đèn pha tiêu điểu 30W, ánh sáng 3000/4200/6500K
CRI≥90, ZOOM 15-60 PSLUU30L Bộ 969.000    440.455       320.000             

Ghi chú: 

 Mua 1 lần 40 cái/mã hàng 

 Mua 1 lần 40 cái/mã hàng 

Mua 1 lần 18 cái/mã hàng

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG ÁP DỤNG TỪ 01/09/2022

Giảm giá

Giảm giá

 - Đơn hàng từ 30tr trở lên đơn giá khuyến mãi sẽ giảm thêm 2.000 đ/sp cho bóng đèn led bulb và  5.000 đ/sp cho các sản phẩm còn lại. 
 - Bóng led tube sẽ không được giảm thêm cho gói từ 30tr trở lên.



STT DIỄN GIẢI MÃ SỐ HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ
(gồm VAT) 

 CK 50% 
(chưa VAT)  CTKM  GIÁ CUỐI

 (chưa VAT) 

25 Bóng bulb tròn/trụ 5w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB5...E27L
PBCD5...E27L cái 65.000       29.545          24.000                

26 Bóng bulb tròn/trụ 7w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB7...E27L
PBCD7...E27L cái 73.000       33.182          26.000                

27 Bóng bulb tròn/trụ 9w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB9...E27L
PBCD9...E27L cái 80.000       36.364          28.000                

28 Bóng bulb tròn/trụ 11w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB11...E27L
PBCD11...E27L cái 101.000    45.909          35.000                

29 Bóng bulb tròn/trụ 13w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB13...E27L
PBCD13...E27L cái 120.000    54.545          41.000                

30 Bóng bulb trụ nhưa 20w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD20...E27L cái 162.000    73.636          55.000                

31 Bóng bulb trụ nhưa 30w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD30...E27L cái 238.000    108.182       80.000                

32 Bóng bulb trụ nhưa 40w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD40...E27L cái 291.000    132.273       97.000                

33 Bóng bulb trụ nhưa 50w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD50...E27L cái 402.000    182.727       133.000             

34 Bóng bulb trụ nhôm 20w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC20...E27L cái 182.000    82.727          62.000                

35 Bóng bulb trụ nhôm 30w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC30...E27L cái 256.000    116.364       86.000                

36 Bóng bulb trụ nhôm 40w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC40...E27L cái 388.000    176.364       128.000             

37 Bóng bulb trụ nhôm 50w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC50...E27L cái 582.000    264.545       191.000             

38 Bán nguyệt 20w,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN20L Bộ 309.000    140.455       105.000             

39 Bán nguyệt 40w,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN40L Bộ 568.000    258.182       190.000             

40 Bán nguyệt 18w-Eco,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN18L-E Bộ 238.000    108.182       78.000                

41 Bán nguyệt 36w-Eco,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN36L-E Bộ 364.000    165.455       118.000             

42 Đèn pha không thấm nước 20w-1900lm,
 ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB20L Bộ 783.000    355.909       260.000             

43 Đèn pha không thấm nước 30w-2850lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB30L Bộ 985.000    447.727       325.000             

44 Đèn pha không thấm nước 50w-4750lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB50L Bộ 1.517.000 689.545       498.000             

45 Đèn pha không thấm nước 100w-9500lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB100L Bộ 3.414.000 1.551.818    1.114.000          

46 Đèn pha không thấm nước 150w-14250lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB150L Bộ 4.553.000 2.069.545    1.484.000          

47 Bóng đèn led tube 9W, 990lm, 
(Bóng đèn cấp nguồn 2 đầu) CFLA9LT8 cái 120.000    54.545          Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 35.000                

48 Bóng đèn led tube 18W, 2000lm, 
 (Bóng đèn cấp nguồn 2 đầu) CFLA18LT8 cái 158.000    71.818          Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 39.000                

49 Máng đèn kiểu batten dùng 1 bóng led 0,6m, 
(không bao gồm bóng) CBLA19L9 cái Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 33.000                

50 Máng đèn kiểu batten dùng 2 bóng led 0,6m,
 (không bao gồm bóng) CBLA29L18 cái Mua 1 lần 16 cái/mã hàng 42.000                

51 Máng đèn kiểu batten dùng 1 bóng led 1,2m,
 dùng led tube lắp đặt 2 đầu (không bao gồm bóng) CBLA118L18 cái Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 42.000                

52 Máng đèn kiểu batten dùng 2 bóng led 1,2m, 
 (không bao gồm bóng) CBLA218L36 cái Mua 1 lần 16 cái/mã hàng 51.000                

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG ÁP DỤNG TỪ 01/09/2022

Mua 1 lần 20 cái/mã hàng

Mua 1 lần 5 cái/mã hàng

Mua 1 lần 24 cái/mã hàng

Mua 1 lần 24 cái/mã hàng



STT DIỄN GIẢI MÃ SỐ HÌNH ẢNH ĐVT  ĐƠN GIÁ
(gồm VAT) 

 CK 50% 
(chưa VAT)  CTKM  GIÁ CUỐI

 (chưa VAT) 

25 Bóng bulb tròn/trụ 5w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB5...E27L
PBCD5...E27L

cái 65.000               29.545                   24.000                    

26 Bóng bulb tròn/trụ 7w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB7...E27L
PBCD7...E27L

cái 73.000               33.182                   26.000                    

27 Bóng bulb tròn/trụ 9w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB9...E27L
PBCD9...E27L

cái 80.000               36.364                   28.000                    

28 Bóng bulb tròn/trụ 11w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB11...E27L
PBCD11...E27L

cái 101.000            45.909                   35.000                    

29 Bóng bulb tròn/trụ 13w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCB13...E27L
PBCD13...E27L

cái 120.000            54.545                   41.000                    

30 Bóng bulb trụ nhưa 20w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD20...E27L cái 162.000            73.636                   55.000                    

31 Bóng bulb trụ nhưa 30w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD30...E27L cái 238.000            108.182                 80.000                    

32 Bóng bulb trụ nhưa 40w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD40...E27L cái 291.000            132.273                 97.000                    

33 Bóng bulb trụ nhưa 50w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCD50...E27L cái 402.000            182.727                 133.000                 

34 Bóng bulb trụ nhôm 20w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC20...E27L cái 182.000            82.727                   62.000                    

35 Bóng bulb trụ nhôm 30w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC30...E27L cái 256.000            116.364                 86.000                    

36 Bóng bulb trụ nhôm 40w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC40...E27L cái 388.000            176.364                 128.000                 

37 Bóng bulb trụ nhôm 50w , ánh sáng 6500/4200/3000k PBCC50...E27L cái 582.000            264.545                 191.000                 

38 Bán nguyệt 20w,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN20L Bộ 309.000            140.455                 105.000                 

39 Bán nguyệt 40w,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN40L Bộ 568.000            258.182                 190.000                 

40 Bán nguyệt 18w-Eco,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN18L-E Bộ 238.000            108.182                 78.000                    

41 Bán nguyệt 36w-Eco,ánh sáng 6500/4200/3000k PCFNN36L-E Bộ 364.000            165.455                 118.000                 

42 Đèn pha không thấm nước 20w-1900lm,
 ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB20L Bộ 783.000            355.909                 260.000                 

43 Đèn pha không thấm nước 30w-2850lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB30L Bộ 985.000            447.727                 325.000                 

44 Đèn pha không thấm nước 50w-4750lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB50L Bộ 1.517.000         689.545                 498.000                 

45 Đèn pha không thấm nước 100w-9500lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB100L Bộ 3.414.000         1.551.818             1.114.000              

46 Đèn pha không thấm nước 150w-14250lm, 
ánh sáng 3000/6500K,  IP66, chip led Bridgelux COFB150L Bộ 4.553.000         2.069.545             1.484.000              

47 Bóng đèn led tube 9W, 990lm, 
(Bóng đèn cấp nguồn 2 đầu) CFLA9LT8 cái 120.000            54.545                   Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 35.000                    

48 Bóng đèn led tube 18W, 2000lm, 
 (Bóng đèn cấp nguồn 2 đầu) CFLA18LT8 cái 158.000            71.818                   Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 39.000                    

49 Máng đèn kiểu batten dùng 1 bóng led 0,6m, 
(không bao gồm bóng) CBLA19L9 cái Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 33.000                    

50 Máng đèn kiểu batten dùng 2 bóng led 0,6m,
 (không bao gồm bóng) CBLA29L18 cái Mua 1 lần 16 cái/mã hàng 42.000                    

51 Máng đèn kiểu batten dùng 1 bóng led 1,2m,
 dùng led tube lắp đặt 2 đầu (không bao gồm bóng) CBLA118L18 cái Mua 1 lần 25 cái/mã hàng 42.000                    

52 Máng đèn kiểu batten dùng 2 bóng led 1,2m, 
 (không bao gồm bóng) CBLA218L36 cái Mua 1 lần 16 cái/mã hàng 51.000                    

Mua 1 lần 20 cái/mã hàng

Mua 1 lần 5 cái/mã hàng

Mua 1 lần 24 cái/mã hàng

Mua 1 lần 24 cái/mã hàng


